KIỂM TRA CHƯƠNG LÃI SUẤT
Tên SV:……………………….………..STT:…………..
Câu 1 (2 điểm): Hãy nêu thứ tự ra đời của các hình thái tiền tệ và kể tên đơn vị tiền tệ của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo bạn khu vực Đông Nam Á có nên sử dụng đồng tiền chung hay không? Vì sao

Câu 2 (2 điểm):: Bạn có một hợp đồng thuê người giúp việc nhà. Để kích thích tăng năng suất làm việc, bạn hứa trả lương như sau: Tuần đầu tiên trả ………… đồng, từ tuần thứ hai trở đi sẽ tăng 10% so với lần kế trước đó . Hỏi:

a. Tuần thứ 4 người giúp việc nhận được thu nhập bao nhiêu ?

b. Tháng đầu tiên người giúp việc nhận được thu nhập bao nhiêu?

Câu 3 (3 điểm): Khách sạn của bạn đang thực hiện một dự án mở rộng mặt tiền sảnh và đang cần vốn đầu tư nên đến ngân hàng vay một số tiền là ……….. triệu đồng và dự kiến hoàn trả 4 lần trong 4 năm. Lần trả đầu tiên là sau 1 kỳ kể từ lúc vay. Ngân hàng quyết định mức lãi suất cho vay là ………%/năm. Hãy lập lịch trả nợ cho khách sạn của bạn trong 2 trường hợp:
a. Số tiền trả nợ được trả đều mỗi kỳ và lãi được tính trên số dư nợ đầu kỳ.

b. Số tiền gốc trả đều mỗi kỳ và lãi được tính trên hợp đồng đã ký
Câu 3 (3 điểm): Tuấn là sinh viên và vào ngày 3/9 mẹ cho Tuấn 5 triệu đồng để dành chi tiêu trong năm học mới. Tuấn đem toàn bộ số tiền này gửi vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp CN Lý Thường Kiệt. Trong tháng 9 sổ tiền gửi của Tuấn có thêm các giao dịch sau:

	Ngày
	Diễn giải
	Rút tiền
	Gửi tiền
	Ngày
	Diễn giải
	Rút tiền
	Gửi tiền

	3/09
	Gửi vào
	
	5.000.000
	18/09
	Nhận tiền lương làm thêm
	
	2.000.000

	10/09
	Trả học phí
	4.000.000
	
	25/9
	Rút tiền mặt
	500.000
	

	13/09
	Trả tiền thuê nhà
	500.000
	
	30/9
	Gửi tiền mặt
	
	1.000.000


Giả sử bạn là giao dịch viên phụ trách tài khoản của Tuấn, hãy tính số tiền lãi tháng 9 cho tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Tuấn biết rằng ngân hàng trả lãi suất là 0,25%/tháng. 
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